
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 13,289,198,034    

1 01/06/2024 Một Cô Bác cho vô TK 100,000                

2 03/06/2024 Nhóm sinh viên Đại học Y Dược TP.HCM cho 4 cái quạt máy -                        

3  Chú Ngọc Anh ở Sài Gòn cho 100kg gạo, 7 thùng mì, sữa -                        

4  Cô Huynh Thi Thuy Ngan cho vô TK 200,000                

5 08/06/2024 Công ty Habour Energy cho 1 tủ lạnh đã qua sử dụng -                        

6 10/06/2024 Anh Hữu Toàn cựu sinh viên Hướng Dương ở Nhật cho vô TK 24,000,000           

7 12/06/2024 Anh Vương Thành Công cho vô TK 1,000,000             

8 13/06/2024 Thu tiền nhà trọ ở Gò Vấp 49,421,000           

9 14/06/2024 Học sinh Leny nhận học bổng 1,000,000             

10  Chú Lý cho 5 thùng sữa -                        

11  Cựu học sinh Hướng Dương ở Nhật cho TM 24,640,000           

12 16/06/2024 Một Chú trong nhóm đọc sách cho TM 1,000,000             

13 18/06/2024 Chú Pham Dinh Trung Dung cho vô TK 200,000                

14 20/06/2024 Chị Dinh cho 25kg gạo -                        

15  Cô Nga cho 25kg gạo -                        

16 21/06/2024 Công Ty Mai Phương cho vô TK 6,000,000             

17 24/06/2024 Chú Tran Van Phuoc cho vô TK 1,000,000             

18 27/06/2024 Cô Ngọc Chú Thức và gia đình ở San Jose cho vô TK 9,995,520             

19  Cô Nguyen Thi Kim Lai cho vô TK 300,000                

20 30/06/2024 Cô Lan Chú Hoà ở Đà Nẵng cho vô TK 40,000,000           

21  Lãi TK 801 cho vô TK 3,713                    

22  Chú Peter Lưu ở San Jose cho 350USD*25.500 8,925,000             

23  Chú Hoàng Vũ ở Austin cho 400USD*25.500 10,200,000           

24  Cô Kimberly ở San Jose cho 300USD*25.500 7,650,000             

Tổng Trong kỳ 185,635,233         

Tổng Cuối kỳ 13,474,833,267    

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 28,498,612,501    

1 01/06/2024 Chợ 984,000                

2  Nước suối 90,000                  

3 02/06/2024 Chợ 875,000                

4  Xăng 50,000                  

5 03/06/2024 Chợ 836,000                

6  Tiền xe + ăn cho 2 học sinh về Gia Lai (2 chiều) 1,400,000             

7  Thay ruột xe 80,000                  

8 04/06/2024 Chợ 859,000                

9 05/06/2024 Chợ 892,000                

10 06/06/2024 Chợ 846,000                
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11  Gas 345,000                

12 07/06/2024 Chợ 863,000                

13  Xăng 50,000                  

14 08/06/2024 Chợ 982,000                

15 09/06/2024 Chợ 863,000                

16 10/06/2024 Chợ 887,000                

17 11/06/2024 Mua silicon 80,000                  

18  Chợ 897,000                

19 12/06/2024 Sửa ống nước WC 44,000                  

20  Chợ 985,000                

21  Xăng 50,000                  

22 13/06/2024 Chợ 857,000                

23 14/06/2024 Điện thoại bàn 41,000                  

24  Chợ 874,000                

25  Tiền khám và thuốc học sinh Nhi bị viêm tai giữa 127,000                

26 15/06/2024 Sửa ống nước nhà bếp + phòng nam lớn 190,000                

27  Chợ 893,000                

28  Học sinh nam đá banh 300,000                

29 16/06/2024 Gas 345,000                

30  Chợ 896,000                

31 17/06/2024 Mua đồ sửa quạt 170,000                

32  Chợ 924,000                

33  Bao rác đại 375,000                

34 18/06/2024 Chợ 884,000                

35  Xăng 50,000                  

36 19/06/2024 Chợ 893,000                

37 20/06/2024 Chợ 977,000                

38  Điện thoại di động 608,672                

39  Điện 5,256,449             

40 21/06/2024 Mua dầu ăn, dầu gội, nước rửa chén 1,025,000             

41  Mua bao rác đen 150,000                

42  Sách Anh Văn lớp 5 (2 bộ) 380,000                

43  Chợ 896,000                

44 22/06/2024 Chợ 943,000                

45 23/06/2024 Chợ 857,000                

46  Xăng 50,000                  

47 24/06/2024 Chợ 876,000                

48  Mua sủi berocca cho 2 em lớp 12 79,000                  

49 25/06/2024 Chợ 927,000                

50  Nước suối 90,000                  

51  Mua chổi cỏ + chổi cọng dừa 520,000                

52 26/06/2024 Gas 345,000                

53  Chợ 957,000                

54 27/06/2024 Chợ 894,000                

55  Rút TK801 trả phí SMS banking 33,000                  

56 28/06/2024 Chợ 982,000                

57 29/06/2024 Chợ 943,000                

58  Xăng 50,000                  

59 30/06/2024 Tiền xe học sinh Thanh về quê 500,000                

60  Chợ 893,000                

61  Lương cô Thìn 4,000,000             

62  Lương cô Thảo 7,000,000             

63  Lương cô Hân 7,000,000             

64  Lương thầy Hữu 5,000,000             

65  Lương chị Huin 4,000,000             

 Tổng chi trong kỳ 67,009,121           

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 13,407,824,146    

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả )13,407,824,146    


